
TT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 0118063639 NGUYỄN THU HUYỀN 15/09/2010 Nữ A4

2 0148991165 NGUYỄN DIỆU CHÂU 04/10/2010 Nữ A4

3 0138808629 PHÙNG THỊ MỸ HẠNH 18/07/2010 Nữ A4

4 0148991188 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN 13/07/2010 Nữ A4

5 0131162143 CẤN MẠNH TRƯỜNG 04/01/2010 Nam A4

6 0139369171 ĐINH BẢO LINH 29/10/2010 Nữ A4

7 0131161993 NGÔ TRANG ANH 07/10/2010 Nữ A4

8 0131377307 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG 10/01/2010 Nữ A4

9 0130762783 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 04/04/2010 Nữ A4

10 0117796690 PHAN THỊ PHƯƠNG NHƯ 19/01/2010 Nữ A4

11 0118450851 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 21/12/2010 Nữ A4

12 0118182466 ĐỖ HOÀNG LÂM 29/04/2010 Nam A4

13 0129147711 NGUYỄN ANH TUẤN 03/02/2010 Nam A4

14 0118096103 DƯƠNG ANH ĐỨC 29/12/2010 Nam A4

15 0148991249 ĐỖ THỊ THU HIỀN 24/12/2010 Nữ A4

16 0131956343 NGUYỄN BÁ HUY 22/02/2010 Nam A4

17 0129901281 NGUYỄN HỒNG NHUNG 12/10/2010 Nữ A4

18 3602065143 NGUYỄN QUANG ĐĂNG 21/01/2010 Nam A4

19 0131162131 NGÔ BẢO TRANG 05/11/2010 Nữ A4

20 0131956339 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 25/05/2010 Nữ A4

21 0118458370 HOÀNG THỊ HỒNG 05/03/2010 Nữ A4

22 0133379406 ĐOÀN NGỌC THẢO CHI 03/07/2010 Nữ A4

23 0138808682 PHÍ THỊ PHƯƠNG HÀ 07/11/2010 Nữ A4

24 0118450884 TRƯƠNG VĂN KHANG 29/04/2010 Nam A4

25 0138775188 NGUYỄN NGỌC LINH 11/11/2010 Nữ A4

26 0131956433 ĐỖ TÙNG DƯƠNG 05/01/2010 Nam A4

27 0130600763 BÙI PHAN TƯỜNG LAM 28/08/2010 Nữ A4

28 0118458576 KIỀU QUANG TÙNG 11/11/2010 Nam A4

29 0118450701 HOÀNG KHÁNH LINH 06/11/2010 Nữ A4

30 0118053657 PHÍ ĐÌNH TÚ 18/01/2010 Nam A4

31 0118450472 LÊ VIỆT ANH 02/06/2010 Nam A4

32 0133151560 DƯƠNG GIA BẢO 29/12/2010 Nam A4

33 0117061681 NGUYỄN NGỌC SƠN 16/06/2010 Nữ A4

34 0139277545 MAI HOÀNG ANH 28/11/2010 Nam A4

35 0131956307 NGUYỄN TIẾN DANH 07/09/2010 Nam A4

36 0129136919 HOÀNG TUẤN PHONG 24/10/2010 Nam A4

37 0131956400 NGUYỄN QUỐC ANH 18/11/2010 Nam A4

38 0131162006 NGUYỄN KHÁNH BĂNG 26/12/2010 Nữ A4

39 0138808666 NGUYỄN THANH HUYỀN 24/10/2010 Nữ A4

40 0129245150 BÙI THỊ NGỌC LINH 16/01/2010 Nữ A4

41 0130672896 TẠ THÙY DƯƠNG 08/10/2010 Nữ A4
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42 0117802597 NGUYỄN KHẮC THÀNH CÔNG 30/05/2010 Nam A4

43 7062867403 TRẦN MINH HUY 25/03/2010 Nam A4

44 0138939385 TÔ HÀ THANH 11/08/2010 Nữ A4

45 0118450605 HOÀNG VĂN KHẢI 18/11/2010 Nam A4

46 0118053951 CẤN XUÂN NGUYÊN 25/12/2010 Nam A4

47 0131162150 NGUYỄN VĂN TUYẾN 23/06/2010 Nam A4

48 0118450641 HOÀNG LÂM YÊN 21/12/2010 Nữ A4

49 0131162010 NGUYỄN PHÚ DŨNG 10/08/2009 Nam A4


